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BẢN THUYẾT MINH
Quy định một số mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý

 và người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ 

các đối tượng cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Kon Tum
––––––––––––––––––––
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội hướng đến giảm thiểu tỷ lệ người nghiện ma túy, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện nội dung, mức chi sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; Căn cứ Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma tuý, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý (Nghị định 116/2021/NĐ-CP); Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc; công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý (Thông tư số 62/2022/TT-BTC). Trong đó quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Điều 39 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy
1. Ngân sách nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường đối với các đối tượng sau: a) Thương binh; b) Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; c) Người thuộc hộ nghèo; d) Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; đ) Trẻ em mồ côi; e) Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.
3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định:
a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này.
b) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
c) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
4. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

 Điều 65 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân
1. Định mức tiền ăn hàng tháng của người cai nghiện bằng 0,8 mức lương cơ sở hiện hành. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
2. Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với người cai nghiện nữ hàng năm của người cai nghiện bằng 0,9 mức lương cơ sở hiện hành.
3. Các định mức quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều này là mức tối thiểu, căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh định mức cho phù hợp.

2. Thông tư số 62/2022/TT-BTC quy định
a) Tại khoản 1 Điều 5 quy định: Chi tiền ăn, tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân của người cai nghiện bắt buộc và băng vệ sinh (đối với người cai nghiện bắt buộc là nữ): Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 65 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. 
Điều 65 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định: Chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

1. Định mức tiền ăn hàng tháng của người cai nghiện bằng 0,8 lần mức lương cơ sở hiện hành. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.
2. Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với người cai nghiện nữ hàng năm của người cai nghiện bằng 0,9 lần mức lương cơ sở hiện hành.
3. Các định mức quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều này là mức tối thiểu, căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh định mức cho phù hợp.

* Chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân đề xuất thực hiện bằng với mức đã được quy định tại Thông tư số 62/2022/TT-BTC, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

b) Tại Khoản 8, Khoản 11 Điều 5 quy định
“8. Chi tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động tối thiểu: Mức chi 100.000 đồng/người cai nghiện bắt buộc/năm.


Trường hợp hỗ trợ mức cao hơn mức quy định tại khoản này, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể.

"11 Chi hỗ trợ đưa người cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú:

a. Người cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định trở về địa phương nơi cư trú được cấp tiền ăn khi đi đường, tiền tàu xe và 01 (một) bộ quần áo thường (nếu họ không có) theo quy định tại khoản 4 Điều 62 Nghị định 116/2021/NĐ-C; cụ thể:

- Tiền ăn: Mức hỗ trợ 70.000đồng/người/ngày trong những ngày đi đường, tối đa không quá 03 ngày;

- Tiền tàu xe: Mức hỗ trợ theo giá phương tiện công cộng phổ thông;

* Đề xuất tiền ăn, tiền tàu xe thực hiện bằng với mức đã được quy định tại Thông tư số 62/2022/TT-BTC và Nghị định 116/2021/NĐ-CP.
- Cấp 01(một) bộ quần áo mùa hè hoặc 01(một) bộ quần áo mùa đông.

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định mức hỗ trợ tối đa để Cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện mua sắm và cấp quần, áo cho đối tượng; hỗ trợ mức cao hơn tiền ăn và tiền tàu xe quy định tại điểm này.
Qua khảo sát giá cả thị trường hiện nay và tham khảo các tỉnh như Đăk Lăk mức cấp cho người cai nghiện bắt buộc khi chấp hành xong quyết định trở về địa phương nơi cư trú 01 (một) bộ quần áo mùa hè hoặc mùa đông (nếu họ không có), mức chi tối đa: 600.000 đồng/bộ quần áo mùa hè, 800.000 đồng/bộ quần áo mùa đông; đối với tỉnh Gia Lai là địa phương đang trong thời gian trình Nghị quyết cũng đưa ra mức hỗ trợ cho người cai nghiện bắt buộc khi chấp hành xong quyết định trở về địa phương nơi cư trú, cấp 01 bộ quần áo mùa hè hoặc mùa đông với mức hỗ trợ không quá 400.000 đồng/bộ/người; Căn cứ quy định hỗ trợ mua một bộ quần áo mức cao hơn mức tiền ăn và tiền tàu xe, tại khoản 11 Điều 5 Thông tư số 62/2022/TT-BTC quy định. Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất cấp 01 bộ quần áo với mức hỗ trợ mùa hè không quá 300.000 đồng/bộ/người; mùa đông không quá 400.000 đồng/bộ/người là phù hợp với giá cả thị trường hiện nay trên địa bàn tỉnh. 
c) Khoản 2, 3 Điều 6 quy định
2. Chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét quyết định mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tối đa không quá 0,6 (không phẩy sáu) lần mức lương cơ sở hiện hành theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

3. Chi hỗ trợ 01 (một) lần kinh phí cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 03 (ba) giai đoạn theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP: Mức hỗ trợ tối thiểu bằng mức lương cơ sở hiện hành. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp cùng cấp xem xét quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức lương cơ sở hiện hành.

* Đề xuất mức hỗ trợ bằng 1,0 mức lương cơ sở hiện hành thực hiện bằng với mức đã được quy định tại Thông tư số 62/2022/TT-BTC và Nghị định 116/2021/NĐ-CP).
d) Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 7 
1. Chi tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

* Đề xuất mức hỗ trợ thực hiện bằng với mức đã được quy định tại Thông tư số 62/2022/TT-BTC và Nghị định 116/2021/NĐ-CP).
2. Chi hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường cho các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, bao gồm:

a) Chi phí cai nghiện ma túy: Nội dung và mức chi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

b) Chi thuốc chữa bệnh thông thường: Mức chi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư này.
3. Chi hỗ trợ tiền ăn, quần áo, chăn, màn, chiếu, gối, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh (đối với người nghiện ma túy là nữ) đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối tương tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cụ thể, ít nhất bằng 70% mực hỗ trợ đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại địa phương.

* Đề xuất mức hỗ trợ thực hiện bằng với mức đã được quy định tại Thông tư số 62/2022/TT-BTC và Nghị định 116/2021/NĐ-CP).
4. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối tượng tham gia cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập thuộc phạm vi quản lý, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư 62/2022/TT-BTC

b) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma tuý tham gia cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện.
* Sau khi rà soát, thu thập thông tin, đánh giá tình hình thực tế tại các địa phương qua các năm không có người nghiện ma tuý là Thương binh; Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Người thuộc hộ nghèo; Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; Trẻ em mồ côi; người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Vì vậy, để tạo điều kiện cho người nghiện ma tuý là đối tượng yếu thế ở địa phương được hưởng chính sách, từng bước nâng cao chất lượng chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền đối với người nghiện ma tuý yếu thế, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo người nghiện ma tuý là đối tượng yếu thế được quan tâm điều trị nghiện là cần thiết và đúng quy định. Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất tăng 0,5% chi phí cai nghiện ma tuý (từ 95% lên 100%) tại khoản 2, Điều 7, Thông tư 62/2022/TT-BTC như sau:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường cho các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

Hiện nay, đối tượng cai nghiện bắt buộc Sở đang gửi tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh gia Lai, mức hỗ trợ cho 01 đối tượng là: 2.300.000đồng/người/tháng, vì vậy dự kiến nhu cầu kinh phí tăng thêm cần hỗ trợ từ ngân sách địa phương trong thời gian tới (hàng năm phát sinh 05 người x 5%, dự kiến khoảng 1.500.000đồng/người/năm)= 7.5000.000 đồng/người/năm (chi tiết theo bảng phụ lục mức hỗ trợ kèm theo).
3. Hiện nay, Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” (Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND). Các căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND không còn phù hợp các quy định về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp
 đã được thay thế bởi Nghị định 116/2021/NĐ-CP, Thông tư số 62/2022/TT-BTC. Vì vậy, vì vậy cần ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

 
Từ thực tế nêu trên, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, căn cứ các quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 62/2022/TT-BTC, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị xây dựng Nghị quyết “Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý và người làm công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Kon Tum” thay thế Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND là cần thiết, phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
II. DỰ KIẾN MỨC HỖ TRỢ (có bảng tổng hợp gửi kèm).

Phụ lục

DỰ KIẾN MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY

VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
ĐVT: đồng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức chi theo Thông tư số 62/2022/TT-BTC
	Đề xuất mức hỗ trợ của HĐND tỉnh
	Dự kiến tăng

	
	
	
	
	
	

	1
	Chi hỗ trợ đưa người cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú được cấp 01 (một) bộ quần áo mùa hè hoặc 01 (một) bộ quần áo mùa đông
	
	
	
	

	a
	Cấp 01(một) bộ quần áo mùa hè
	Bộ/người
	210.000
	300.000
	90.000

	b
	01(một) bộ quần áo mùa đông
	Bộ/người
	210.000
	400.000
	190.000

	2
	Chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
	
	
	
	

	
	Chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý
	Người/tháng
	Mức hỗ trợ 0,6 lần mức lương cơ sở hiện hành
	Mức hỗ trợ 0,6 lần mức lương cơ sở hiện hành
	

	3
	Hỗ trợ người đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy, gia đình, cộng đồng  theo khoản 2 Điều 39 Nghị định 116/NĐ-CP
	
	
	
	

	a
	Hỗ trợ  95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường cho các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 116/NĐ-CP
	%
	95
	100
	0,5

	b
	Hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy (qua khảo sát đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai và các cơ sở khác, người nghiện ma túy tự nguyện khi được tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện được bố trí chổ ở và cơ sở thực hiện thu các mức phí theo quy định)
	%
	Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối tượng tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cùng cấp quyết định
	100
	

	4
	Dự kiến số lượng và nhu cầu kinh phí tăng thêm
 cần hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương đối với đối tượng theo khoản 2 Điều 39 Nghị định 116/NĐ-CP
	ĐVT
	Số lượng
	Định mức 
(đ/người/năm)
	Số tiền (đ)

	
	Hỗ trợ  95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường cho các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 116/NĐ-CP (đề xuất hỗ trợ 100% chi phí cai nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường tăng 0,5%)
	người
	5
	1.500.000
	7.500.000


� Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính 





